DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 07/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1632
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	02
	1633
	Nguyễn Văn Phi
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	03
	1634
	Phan Ba
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	04
	1634
	Nguyễn Thị Lan
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	05
	1636
	Nguyễn Ngọc Quý
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	06
	1637
	Nguyễn Văn Loan
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	07
	1638
	Nguyễn Dưỡng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	08
	1639
	Phạm Duy Thông
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	09
	1640
	Nguyễn Văn Sắt
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	1641
	Mai Văn Thủy
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11
	1642
	Hoàng Minh Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	1643
	Nguyễn Văn Trang
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	1644
	Trần Thị Hạnh
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	1646
	Trương Văn Đức
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	1647
	Nguyễn Tuấn Anh
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	1648
	Nguyễn Văn Nam
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	1649
	Nguyễn Thị Thỏa
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	1650
	Hà Thị Cẩm Tú
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	1652
	Phạm Văn Anh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	1653
	Lê Đức Điệp
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	62
	1654
	Phan Văn Hiếm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1655
	Nguyễn Văn Quang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	1656
	Nguyễn Văn Trường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	1658
	Hoàng Minh Tuấn
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	24
	1659
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25
	1660
	Nguyễn Hùng Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	1661
	Phạm Xuân Nghiệp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	1662
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	1663
	Nguyễn Ngọc Tường
	Bảo Ninh Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	1664
	Hồ Ngọc Bắc
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	1665
	Nguyễn Nhật
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	1666
	Võ Mỹ Duyên
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	1667
	Hoàng Văn Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	1668
	Lê Thị Nhung
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	1670
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	35
	1671
	Võ Thị Hải Lý
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36
	1672
	Nguyễn Văn Hóa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37
	1673
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38
	1674
	Lê Thị Mỹ Loan
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	1675
	Phạm Văn Toán
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	1676
	Trần Xuân Hải
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	1677
	Trương Văn Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	1678
	Nguyễn Tiến Lực
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	1680
	Nguyễn Văn Lảm
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	1681
	Hoàng Việt Phú
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	45
	1683
	Nguyễn Văn Hiền
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46
	1684
	Bùi Thị Lan Anh
	Bắc Lý, Đồng hới, quảng Bình

	47
	1685
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Bắc Lý, Đồng hới, quảng Bình

	48
	1686
	Hoàng Thị Vy
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	49
	1687
	Nguyễn Minh Hới
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	50
	1688
	Nguyễn Thị Hoa
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	51
	1705
	Nguyễn Đức Sinh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	52
	1707
	Trần Thị Thùy Trang
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	53
	1717
	Nguyễn Thị Giang
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	54
	1720
	Mai Thị Mươi
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	55
	1721
	Nguyễn Văn Hóa
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	56
	1730
	Trần Thị Tuyết
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	57
	1746
	Nguyễn Thị Thu Trinh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58
	1749
	Phạm Thị Liên
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	59
	1753
	Nguyễn Văn Chiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	60
	1761
	Phan Văn Thắng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	61
	1763
	Vũ Thị Xuyến
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


